
 
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

BAN ĐẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số: ……./QĐ-SYT ngày      /12/2021 của Sở Y tế Quảng Ngãi)
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I. Các cơ sở KCB tuyến tỉnh
1 BVĐK tỉnh Quảng Ngãi x x

2 Bệnh  viện  Sản-Nhi  tỉnh  Quảng
Ngãi x x

3 Phòng  khám,  điều  trị  HIV/AIDS -
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh x x

II. Các cơ sở KCB tuyến huyện
1 Bệnh xá công an tỉnh x x
2 Bệnh xá B21 x x
3 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn x x

4 Cơ  sở  2-  Trung  tâm  Y  tế  huyện
Bình Sơn x x

5 BVĐK khu vực Đặng Thùy Trâm x x
6 Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức x x
7 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh x x
8 PKĐK khu vực Tịnh Bắc x x x
9 PKĐK khu vực Tịnh Khê x x x

10 Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành x x
11 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa x x
12 Trung tâm y tế huyện Ba Tơ x x

13 TTYT Quân - Dân Y kết hợp huyện
Lý Sơn x x

14 Trung tâm Y tế huyện Minh Long x x
15 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà x x
16 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây x x

17 Cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Trà
Bồng x x

18 Trung tâm Y tế Trà Bồng x x
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19 Trung tâm Y tế thành phố x x
II. Các cơ sở KCB tuyến xã

Huyện Bình Sơn (22)
1 Trạm Y tế xã Bình An x x x
2 Trạm Y tế xã Bình Thanh x x x
3 Trạm Y tế xã Bình Chương x x x
4 Trạm Y tế xã Bình Hòa x x x
5 Trạm Y tế xã Bình Chánh x x x
6 Trạm Y tế xã Bình Thạnh x x x
7 Trạm Y tế xã Bình Hải x x x
8 Trạm Y tế xã Bình Dương x x x
9 Trạm Y tế xã Bình Phước x x x

10 Trạm Y tế xã Bình Mỹ x x x
11 Trạm Y tế xã Bình Khương x x x
12 Trạm Y tế xã Bình Đông x x x
13 Trạm Y tế xã Bình Minh x x x
14 Trạm Y tế xã Bình Thuận x x x
15 Trạm Y tế xã Bình Tân Phú x x x
16 Trạm Y tế xã Bình Châu x x x
17 Trạm Y tế xã Bình Trị x x x
18 Trạm Y tế xã Bình Long x x x
19 Trạm Y tế xã Bình Hiệp x x x
20 Trạm Y tế xã Bình Trung x x x
21 Trạm Y tế xã Bình Nguyên x x x
22 Trạm Y tế thị trấn Châu Ổ x x x

Huyện Sơn Tịnh (11)
23 Trạm Y tế xã Tịnh Thọ x x x
27 Trạm Y tế xã Tịnh Trà x x x
28 Trạm Y tế xã Tịnh Phong x x x
29 Trạm Y tế xã Tịnh Bình x x x
30 Trạm Y tế xã Tịnh Đông x x x
31 Trạm Y tế xã Tịnh Bắc x x x
32 Trạm Y tế xã Tịnh Sơn x x x
33 Trạm Y tế xã Tịnh Hà x x x
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34 Trạm Y tế xã Tịnh Giang x x x
35 Trạm Y tế xã Tịnh Minh x x x
36 Trạm Y tế  xã Tịnh Hiệp x x x

Huyện Tư Nghĩa (14)
37 Trạm Y tế  thị trấn La Hà x x x
38 Trạm Y tế  Thị Trấn Sông Vệ x x x
39 Trạm Y tế xã Nghĩa Thuận x x x
40 Trạm Y tế xã Nghĩa Hòa x x x
41 Trạm Y tế xã Nghĩa Điền x x x
42 Trạm Y tế xã NghĩaThương x x x
43 Trạm Y tế xã Nghĩa Trung x x x
44 Trạm Y tế xã Nghĩa Hiệp x x x
45 Trạm Y tế xã Nghĩa Phương x x x
46 Trạm Y tế xã Nghĩa Mỹ x x x
48 Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm x x x
49 Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn x x x
50 Trạm Y tế xã Nghĩa Kỳ x x x
51 Trạm Y tế xã Nghĩa Thắng x x x

Huyện Đức Phổ (15)
52 Bệnh Xá Đặng Thùy Trâm x x
53 Trạm Y tế phường Phổ Minh x x x
54 Trạm Y tế phường Phổ Hòa x x x
55 Trạm Y tế phường Phổ Ninh x x x
56 Trạm Y tế phường Phổ Văn x x x
57 Trạm Y tế xã Phổ Thuận x x x
58 Trạm Y tế xã Phổ Nhơn x x x
59 Trạm Y tế xã Phổ Phong x x x
60 Trạm Y tế xã Phổ An x x x
61 Trạm Y tế phường Phổ Quang x x x
62 Trạm Y tế phường Phổ Vinh x x x
63 Trạm Y tế xã Phổ Khánh x x x
64 Trạm Y tế xã Phổ Châu x x x
65 Trạm Y tế  phường Nguyễn Nghiêm x x x
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66 Trạm Y tế phường Phổ Thạnh x x x
Huyện Nghĩa Hành(12)

67 Trạm Y tế xã Hành Thiện x x x
68 Trạm Y tế xã Hành Thịnh x x x
69 Trạm Y tế xã Hành Tín Tây x x x
70 Trạm Y tế xã Hành Tín Đông x x x
71 Trạm Y tế xã Hành Thuận x x x
72 Trạm Y tế xã Hành Dũng x x x
73 Trạm Y tế xã Hành Trung x x x
74 Trạm Y tế xã Hành Nhân x x x
75 Trạm Y tế xã Hành Đức x x x
76 Trạm Y tế xã Hành Minh x x x
77 Trạm Y tế xã Hành Phước x x x
78 Trạm y tế thị trấn Chợ Chùa x x x

Huyện Mộ Đức (13)
79 Trạm Y tế thị trấn Mộ Đức x x x
80 Trạm Y tế xã Đức  Lân x x x
81 Trạm Y tế xã Đức Minh x x x
82 Trạm Y tế xã Đức Tân x x x
83 Trạm Y tế xã Đức Lợi x x x
84 Trạm Y tế xã Đức Nhuận x x x
85 Trạm Y tế xã Đức Phong x x x
86 Trạm Y tế xã Đức Chánh x x x
87 Trạm Y tế xã Đức Thạnh x x x
88 Trạm Y tế xã Đức Hòa x x x
89 Trạm Y tế xã Đức Phú x x x
90 Trạm Y tế xã Đức Hiệp x x x
91 Trạm Y tế xã Đức Thắng x x x

Huyện Ba Tơ (19)
92 Trạm Y tế thị trấn Ba Tơ x x x
93 Trạm Y tế xã Ba Điền x x x
94 Trạm Y tế xã Ba Vinh x x x
95 Trạm Y tế xã Ba Thành x x x
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96 Trạm Y tế xã Ba Động x x x
97 Trạm Y tế xã Ba Dinh x x x
98 Trạm Y tế xã Ba Liên x x x
99 Trạm Y tế xã Ba Ngạc x x x
100 Trạm Y tế xã Ba Khâm x x x
101 Trạm Y tế xã Ba Cung x x x
102 Trạm Y tế xã Ba Tiêu x x x
103 Trạm Y tế xã Ba Trang x x x
104 Trạm Y tế xã BaTô x x x
105 Trạm Y tế xã Ba Bích x x x
106 Trạm Y tế xã Ba Xa x x x
107 Trạm Y tế xã Ba Lế x x x
108 Trạm Y tế xã Ba Vì x x x
109 Trạm Y tế xã Ba Giang x x x
110 Trạm Y tế xã Ba Nam x x x

Huyện Trà Bồng (16)
111 Trạm Y tế thị trấn Trà Xuân x x x
112 Trạm Y tế xã Trà Giang x x x
113 Trạm Y tế xã Trà Thủy x x x
114 Trạm Y tế xã Trà Hiệp x x x
115 Trạm Y tế xã Trà Phú x x x
116 Trạm Y tế xã Trà Tân x x x
117 Trạm Y tế xã Trà Bình x x x
118 Trạm Y tế xã Trà Bùi x x x
119 Trạm Y tế xã Trà Sơn x x x
120 Trạm Y tế xã Trà  Lâm x x x
121 Trạm Y tế xã Sơn Trà x x x
122 Trạm Y tế xã Hương Trà x x x
123 Trạm Y tế xã Trà Xinh x x x
124 Trạm Y tế xã Trà Thanh x x x
125 Trạm Y tế xã Trà Phong x x x
126 Trạm Y tế xã Trà Tây x x x

Huyện Sơn Tây (09)
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127 Trạm Y tế xã Sơn Dung x x x
128 Trạm Y tế xã Sơn Mùa x x x
129 Trạm Y tế xã Sơn Bua x x x
130 Trạm Y tế xã Sơn Tân x x x
131 Trạm Y tế xã Sơn  Tinh x x x
132 Trạm Y tế xã Sơn Lập x x x
133 Trạm Y tế xã Sơn Long x x x
134 Trạm Y tế xã Sơn  Liên x x x
135 Trạm Y tế xã Sơn Màu x x x

Huyện Minh Long (05)
136 Trạm Y tế xã Long Sơn x x x
137 Trạm Y tế xã Thanh An x x x
138 Trạm Y tế xã Long Mai x x x
139 Trạm Y tế xã Long Hiệp x x x
140 Trạm Y tế xã Long Môn x x x

Thành phố Quảng Ngãi (23)
141 Trạm Y tế Phường Lê Hồng Phong x x x
142 Trạm Y tế Phường Trần Phú x x x
143 Trạm Y tế Phường Quảng Phú x x x
144 Trạm Y tế Phường Nghĩa Chánh x x x
145 Trạm Y tế Ph.Trần Hưng Đạo x x x
146 Trạm Y tế Phường Chánh Lộ x x x
147 Trạm Y tế Phường Nghĩa Lộ x x x
148 Trạm Y tế Ph. Nguyễn Nghiêm x x x
149 Trạm Y tế P.Trương Quang Trọng x x x
150 Trạm Y tế xã Nghĩa Dũng x x x
151 Trạm Y tế xã Nghĩa Dõng x x x
152 Trạm Y tế xã Nghĩa Phú x x x
153 Trạm Y tế xã Nghĩa Hà x x x
154 Trạm Y tế xã Nghĩa An x x x
155 Trạm Y tế xã Tịnh An x x x
156 Trạm Y tế xã Tịnh Ấn Tây x x x
157 Trạm Y tế xã Tịnh Khê x x x
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158 Trạm Y tế xã Tịnh Long x x x
159 Trạm Y tế xã Tịnh Châu x x x
160 Trạm Y tế xã Tịnh Thiện x x x
161 Trạm Y tế xã Tịnh Ấn Đông x x x
162 Trạm Y tế xã Tịnh Hòa x x x
163 Trạm Y tế xã Tịnh Kỳ x x x

Huyện Sơn Hà (14)
164 Trạm Y tế thị trấn Di Lăng x x x
165 Trạm Y tế xã Sơn Hạ x x x
166 Trạm Y tế xã Sơn Thành x x x
167 Trạm Y tế xã Sơn Nham x x x
168 Trạm Y tế xã Sơn Bao x x x
169 Trạm Y tế xã Sơn Linh x x x
170 Trạm Y tế xã Sơn Giang x x x
171 Trạm Y tế xã Sơn Trung x x x
172 Trạm Y tế xã Sơn Thượng x x x
173 Trạm Y tế xã Sơn Cao x x x
174 Trạm Y tế xã Sơn Hải x x x
175 Trạm Y tế xã Sơn Kỳ x x x
176 Trạm Y tế xã Sơn Thủy x x x
177 Trạm Y tế xã Sơn Ba x x x

Huyện Lý Sơn (1)

178
Phòng  khám  đa  khoa  Cơ  sở  2  -
Trung tâm Y tế quân dân y kết hợp
huyện Lý Sơn

x x Hải
đảo

Y tế cơ quan (3)
1 TYT CTy CP Đường Quảng Ngãi x x

2 TYT Công ty Doosan ViNa
Quảng Ngãi x x

3 Bộ phận y tế Công ty CP 28 Quảng
Ngãi x x

Y tế tư nhân (2)

1 Bệnh  viện  đa  khoa  tư  nhân  Phúc
Hưng x x
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2 Phòng khám đa khoa Minh Quang x x
Ghi chú:

* Phân vùng xã theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.
* Xã Phổ Cường hoạt động chung với Bệnh xá Đặng Thùy Trâm.
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